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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP của Chính phủ

về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam

tại các trường ngoài quân đội

 

Căn cứ Nghị định số 73/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 của Chính phủ về

đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội.

 

Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

hướng dẫn thực hiện như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN HỌC VIÊN QUÂN ĐỘI ĐÀO TẠO TẠI

TRƯỜNG NGOÀI QUÂN ĐỘI

1. Tiêu chuẩn

Tuyển chọn những người có đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức tốt; có đủ

trình độ, kiến thức chuyên môn, văn hóa, tuổi đời phù hợp theo từng đối tượng đào

tạo, sức khỏe tốt; tự nguyện phục vụ quân đội lâu dài, chấp hành sự phân công

ngành học và điều động công tác khi tốt nghiệp.

2. Điều kiện

2.1. Đào tạo trong nước

a) Đào tạo cao đẳng, đại học

Thanh niên ngoài quân đội, quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc

phòng trúng tuyển vào các trường cao đẳng, đại học thuộc Bộ Quốc phòng theo quy

chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, học xong nội dung chương trình huấn
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luyện đào tạo nguồn sỹ quan được xét chuyển sang đào tạo tại các trường đại học

ngoài quân đội có cùng khối thi và trình độ đào tạo. Học viện cảnh sát nhân dân, Học

viện An ninh nhân dân, Đại học phòng cháy chữa cháy, Học viện Kỹ thuật mật mã và

các trường cao đẳng được tuyển chọn học viên chưa qua đào tạo nguồn sỹ quan.

b) Đào tạo cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển

Thiếu sinh quân, quân nhân, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng là

người dân tộc thiểu số đủ điều kiện, tiêu chuẩn được cử tuyển vào đào tạo tại các

trường ngoài quân đội theo quy định tại Thông tư liên tịch số 04/2001/TTLT-

BGD&ĐT-BTCCP-UBD&MN ngày 26 tháng 02 năm 2001 của Bộ Giáo dục và đào

tạo - Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ - Ủy ban Dân tộc và miền núi "Hướng dẫn tuyển

sinh vào đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp theo chế độ cử tuyển".

c) Đào tạo sau đại học

- Cán bộ quân đội tốt nghiệp đại học tại các trường trong và ngoài quân đội được

đăng ký dự thi vào sau đại học tại các trường ngoài quân đội, theo quy chế đào tạo

sau đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đủ điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2. Đào tạo ở nước ngoài:

a) Đủ các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các điều

kiện, yêu cầu của nước sở tại.

b) Đối tượng đào tạo đại học: Tuyển chọn học viên năm thứ nhất, thứ hai của các

trường trong và ngoài quân đội.

c) Đối tượng đào tạo sau đại học: Tuyển chọn cán bộ quân đội đã tốt nghiệp đại học

chính quy tại các trường trong và ngoài quân đội đúng chuyên ngành hoặc phù hợp

với chuyên ngành đào tạo.

II. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

1. Đào tạo trong nước

Bộ Quốc phòng chỉ chuyển học viên quân đội sang đào tạo ở trường ngoài quân đội

đối với những ngành, chuyên ngành quân đội không đào tạo, hoặc có đào tạo nhưng

chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng.



2. Đào tạo ở nước ngoài

a) Bộ Quốc phòng trực tiếp hợp tác với các nước đối với các ngành nghề, lĩnh vực

đặc thù của quân đội cần đảm bảo tính bí mật hoặc có tầm quan trọng đặc biệt như:

Vũ khí, khí tài, khoa học công nghệ quân sự ....

b) Bộ Quốc phòng gửi đào tạo trong kế hoạch chung về đào tạo cán bộ khoa học kỹ

thuật ở nước ngoài đối với những ngành nghề phục vụ xây dựng quân đội trong lĩnh

vực khoa học gắn với thực tiễn cuộc sống như: Cơ khí, điện - điện tử, công nghệ

thông tin, viễn thông, y - sinh học, xây dựng, giao thông vận tải ... và thực hiện theo

quy chế tuyển sinh hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

III. LẬP KẾ HOẠCH VÀ TUYỂN CHỌN ĐÀO TẠO

1. Lập kế hoạch:

1.1. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của từng giai

đoạn và những ngành, chuyên ngành quân đội có nhu cầu đào tạo ở các trường

ngoài quân đội (bao gồm cả kế hoạch đào tạo do Bộ Quốc phòng trực tiếp thực

hiện), Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và trường ngoài quân đội

xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ ở trường ngoài quân đội, báo cáo Bộ Kế hoạch

và Đầu tư, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6.

1.2. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo cán bộ tại các trường ngoài quân đội của Bộ Quốc

phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, cân đối trình Thủ tướng Chính phủ phê

duyệt và thông báo chỉ tiêu đào tạo cho Bộ Quốc phòng, các Bộ, ngành và trường

ngoài quân đội có liên quan trước ngày 30 tháng 11.

1.3. Hàng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cho Bộ Quốc phòng chỉ tiêu và kế

hoạch đào tạo cán bộ quân đội theo các chương trình, dự án và hiệp định đào tạo

với nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý.

2. Tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nguồn.

2.1. Căn cứ vào đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện đã được quy định tại mục I của

Thông tư này và chỉ tiêu kế hoạch đào tạo được cấp có thẩm quyền thông báo, Bộ

Quốc phòng tổ chức tuyển chọn học sinh gửi đào tạo tại trường ngoài quân đội và ở

nước ngoài.



2.2. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổ chức đào tạo nguồn sỹ quan theo quy trình

đào tạo cán bộ của quân đội và chỉ đạo các học viên, trường sỹ quan trong quân đội

tổ chức cho học viên ôn tập trước khi vào học năm thứ nhất ở các trường ngoài

quân đội.

IV. CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC VIÊN QUÂN ĐỘI

1. Học viên quân đội học tại trường ngoài quân đội trong nước được bảo đảm sinh

hoạt phí như học viên đang đào tạo tại các trường trong quân đội, bao gồm lương,

phụ cấp, tiền ăn, quân trang, bảo hiểm y tế, nhà ở và các chi phí khác liên quan đến

sinh hoạt.

Học viên quân đội học ở các trường ngoài quân đội nếu đủ tiêu chuẩn cấp học bổng

thì được hưởng học bổng theo quy định chung của Nhà nước đối với sinh viên.

2. Học viên quân đội học ở nước ngoài được bảo đảm các chế độ: học phí, sinh hoạt

phí, bảo hiểm y tế, tiền vé máy bay khi đi và về nước theo mức chi quy định tại

Thông tư liên tịch số 88/2001/BTC-BGD&ĐT-BNG ngày 06 tháng 11 năm 2001 của

Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Ngoại giao.

Trường hợp phía nước ngoài bảo đảm một phần hoặc toàn bộ các chế độ nêu trên,

Học viên quân đội không được hưởng những chế độ đã được phía nước ngoài bảo

đảm hoặc chỉ nhận được hưởng phần chênh lệch nếu mức được bảo đảm thấp hơn

mức quy định tại Thông tư liên tịch số 88/2001/BTC-BGD&ĐT-BNG.

3. Trong thời gian học ở trường ngoài quân đội và học ở nước ngoài học viên quân

đội được hưởng các chế độ chính sách như đối với quân nhân tại ngũ; nếu là sỹ

quan, cán bộ đi học hoàn thành tốt nhiệm vụ thì được xét thăng quân hàm, nâng

lương theo quy định hiện hành.

4. Học viên quân đội trước khi đi học nếu là hạ sỹ quan, chiến sỹ, công chức quốc

phòng, công nhân quốc phòng tốt nghiệp các trường ngoài quân đội và nước ngoài

khi ra trường căn cứ kết quả học tập và mục tiêu đào tạo được xét phong quân hàm

sỹ quan, xếp lương quân nhân chuyên nghiệp hoặc xếp lương công chức quốc

phòng.


